
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 15 (12/12/2022 - 16/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
12

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia thi tìm hiểu về truyền thống quê hương. Võ Phú Thanh Đào
2 Tiếng Việt Đọc: Đôi bạn (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Đọc: Đôi bạn (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
2 TNXH Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (1
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU

1 Tiếng Việt Viết: Nhớ – viết: Đôi bạn. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào

3 HĐTN Gây quỹ thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo.
Viết thư xin tài trợ. Võ Phú Thanh Đào



TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Đạo đức Quan tâm đến hàng xóm láng giềng (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Hình tròn (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào

3 Tiếng Việt
LTVC: - Luyện tập về từ có nghĩa giống nhau.
            - Dấu gạch ngang. Võ Phú Thanh Đào

4 Công nghệ Sử dụng máy thu hình (Tiết 3) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

N
Ă

M
 (1

5/
12

/2
02

2)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Hình tròn (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Hai người bạn. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Robotics

SÁ
U

 (1
6/

12
/2

02
2)

SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Nhiệt độ. đo nhiệt độ. Võ Phú Thanh Đào
3 TNXH Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 HĐTN Báo cáo kết quả gây quỹ từ thiện. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Những người bạn. Võ Phú Thanh Đào
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Luyện tập viết thư cho bạn bè. Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 15 (12/12/2022 - 16/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
12

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia thi tìm hiểu về truyền thống quê hương. Huỳnh Thanh Hằng
2 Công nghệ Sử dụng máy thu hình (Tiết 3). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt Đọc: Đôi bạn (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
4 Tiếng Việt Đọc: Đôi bạn (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Toán Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (1
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Toán Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Việt Viết: Nhớ – viết: Đôi bạn. Huỳnh Thanh Hằng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Hình tròn (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

3 Tiếng Việt
LTVC: - Luyện tập về từ có nghĩa giống nhau.
            - Dấu gạch ngang. Huỳnh Thanh Hằng

4 TNXH Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 HĐTN

Gây quỹ thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo.
Viết thư xin tài trợ. Huỳnh Thanh Hằng

2 Đạo đức Quan tâm đến hàng xóm láng giềng (Tiết 1). Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (1

5/
12

/2
02

2)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Hai người bạn. Huỳnh Thanh Hằng
2 TNXH Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Hình tròn (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Robotics

SÁ
U

 (1
6/

12
/2

02
2)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Những người bạn. Huỳnh Thanh Hằng
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Luyện tập viết thư cho bạn bè. Huỳnh Thanh Hằng
3 Toán Nhiệt độ. đo nhiệt độ. Huỳnh Thanh Hằng
4 HĐTN Báo cáo kết quả gây quỹ từ thiện. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN TUẦN 15 (12/12/2022 - 16/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
12

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia thi tìm hiểu về truyền thống quê hương. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng (T1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

B
A

 (1
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Đôi bạn (T1) Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Đôi bạn (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Điểm ở giữa. trung điểm của đoạn thẳng (T2) Bùi Thị Kim Yến
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Đạo đức Quan tâm đến hàng xóm láng giềng (T1) Bùi Thị Kim Yến



TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Nhớ – viết: Đôi bạn. Bùi Thị Kim Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Công nghệ Sử dụng máy thu hình (T3) Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt

LTVC: - Luyện tập về từ có nghĩa giống nhau.
  - Dấu gạch ngang. Bùi Thị Kim Yến

2 HĐTN Gây quỹ thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân đạo. Bùi Thị Kim Yến
3 Toán Hình tròn (T1) Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (1

5/
12

/2
02

2)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Hai người bạn. Bùi Thị Kim Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Hình tròn (T2) Bùi Thị Kim Yến
2 Robotics
3 TNXH Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (T1) Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (1
6/

12
/2

02
2)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể: Những người bạn. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Luyện tập viết thư cho bạn bè. Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 HĐTN Báo cáo kết quả gây quỹ từ thiện. Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
1 Toán Nhiệt độ. đo nhiệt độ. Bùi Thị Kim Yến
2 TNXH Ôn tập chủ đề CĐ ĐP (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến


